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01 Nguyễn Công Cường 20 9 1984 Nghệ An Nam 27 50 77 ĐẠT 040084016741

02 Phạm Thị Hồng Đào 26 12 2002 Đắk Lắk Nữ 17 57 74 ĐẠT 066302001444

03 Trần Nguyễn Thành Đạt 18 09 2001 Đắk Lắk Nam 21 54 75 ĐẠT 066201008261

04 Võ Lê Diệu Hoài 25 02 2001 Đắk Lắk Nữ 26 62 88 ĐẠT 066301011380

05 Lưu Ngọc Khánh 02 09 2000 Đắk Lắk Nữ 23 54 77 ĐẠT 066300006607

06 Nguyễn Khánh 29 06 1980 Đắk Lắk Nam 28 43 71 ĐẠT 240547709

07 Nguyễn Cửu Việt Khoa 08 01 2001 Đắk Lắk Nam 24 61 85 ĐẠT 066201005624

08 Nguyễn Thái Thùy Linh 27 5 1994 Đắk Lắk Nữ 23 66 89 ĐẠT 066194018766

09 Phan Gia Nghi 17 03 2001 Đắk Lắk Nữ 22 64 86 ĐẠT 0663010015501

10 Vũ Thị Minh Nguyệt 03 02 2001 Đắk Lắk Nữ 18 61 79 ĐẠT 067301004125

11 Nguyễn Thanh Nhàn 28 10 2001 Đắk Lắk Nữ 18 65 83 ĐẠT 066301015022

12 Nguyễn Khả Nhi 10 08 2001 Đắk Lắk Nữ 15 53 68 ĐẠT 066301001457

13 Võ Thị Ý Nhi 24 09 2001 Thừa Thiên Huế Nữ 22 51 73 ĐẠT 046301008860

14 Trần Thanh Quang 26 04 2001 Đắk Lắk Nam 23 53 76 ĐẠT 241867552

15 Trịnh Xuân Quang 30 12 2001 Đắk Lắk Nam 20 58 78 ĐẠT 067201006122

16 Đặng Thị Ngọc Quỳnh 19 01 2001 Đồng Nai Nữ 22 56 78 ĐẠT 075301020986

17 Lê Việt Thành 28 02 2001 Đắk Lắk Nam 23 55 78 ĐẠT 066201000716

18 Nguyễn Phương Thảo 11 01 2001 Đắk Lắk Nữ 17 53 70 ĐẠT 066301004423

19 Trần Thị Phương Thảo 27 11 2001 Đắk Lắk Nữ 23 51 74 ĐẠT 066301008601

20 Trịnh Phương Thảo 13 09 2001 Đắk Lắk Nữ 17 49 66 ĐẠT 066301015269

21 Trần Thị Thoa 20 01 2001 Đắk Lắk Nữ 23 51 74 ĐẠT 066301015627

22 Lâm Nhật Quỳnh Thư 11 07 2001 Đắk Lắk Nữ 23 46 69 ĐẠT 066301017349

23 Nguyễn Thị Anh Thư 29 06 2000 Đắk Lắk Nữ 19 50 69 ĐẠT 066300009819

24 Nguyễn Thành Thưởng 02 05 2000 Đắk Lắk Nam 21 47 68 ĐẠT 066200000947
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25 Đoàn Vũ Diệu Thúy 02 01 1994 Đắk Lắk Nữ 24 56 80 ĐẠT 066194007246

26 Hoàng Thị Thanh Thủy 01 02 1999 Đắk Lắk Nữ 22 49 71 ĐẠT 066199009756

27 Trần Thị Thanh Tình 09 03 2001 Đắk Lắk Nữ 26 49 75 ĐẠT 066301004557

28 Phạm Thị Hồng Trâm 25 01 2001 Đắk Lắk Nữ 28 49 77 ĐẠT 066301009894

29 Vũ Ngọc Trâm 09 05 2001 Đắk Lắk Nữ 28 52 80 ĐẠT 066301001762

30 Lê Văn Anh Trung 24 07 1997 Lâm Đồng Nam 25 46 71 ĐẠT 251015867

31 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 15 10 2001 Đắk Lắk Nữ 23 40 63 ĐẠT 066301016629

32 Phạm Ngọc Vân Uyên 7 10 1999 Đắk Lắk Nữ 25 49 74 ĐẠT 066199005036

33 Phạm Hoàng Việt 28 10 2001 Đắk Lắk Nam 18 47 65 ĐẠT 036201002705

34 Bùi Thị Diễm Vy 17 03 2000 Đắk Lắk Nữ 28 47 75 ĐẠT 066300007024

35 Lê Ngọc Tường Vy 13 12 2001 Đắk Lắk Nữ 25 48 73 ĐẠT 066301004123

36 Nguyễn Hoàng Thúy Vy 25 02 2001 Đắk Lắk Nữ 16 48 64 ĐẠT 075301000156

37 Nguyễn Thị Hoàng Yến 08 07 2001 Đắk Lắk Nữ 21 49 70 ĐẠT 066301001228

Danh sách này có 37 thí sinh
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